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TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép 

khai thác

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đề nghị đưa ra

1 NA-90161-TS Lê Trọng Long 0939/2024/NA-GPKTTS 17,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

2 NA-90279-TS Phạm Văn Chiến 0935/2024/NA-GPKTTS 16,20 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

3 NA-90304-TS Hồ Văn Hiên 0186/2021/NA-GPKTTS 21,60 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

4 NA-90597-TS Thái Bá Bình 0937/2024/NA-GPKTTS 17,10 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

5 NA-90599-TS Đậu Đình Huỳnh 0927/2024/NA-GPKTTS 18,92 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

6 NA-90708-TS Đặng Hiếu Nam 0938/2024/NA-GPKTTS 16,20 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

7 NA-90709-TS Phạm Văn Thủy 0936/2024/NA-GPKTTS 17,00 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

8 NA-90747-TS Nguyễn Văn Điệp 0943/2024/NA-GPKTTS 15,95 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

9 NA-90763-TS Nguyễn Văn Châu 0933/2024/NA-GPKTTS 18,35 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

10 NA-90950-TS Nguyễn Tuấn Dũng 0931/2024/NA-GPKTTS 15,30 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

11 NA-91168-TS Nguyễn Công Lưu 0940/2024/NNPTNT-NA 30,80 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

12 NA-91917-TS Trương Quang Hòa 0945/2024/NA-GPKTTS 20,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

Phụ lục II:

 TÀU CÁ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO

VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SNN-TSKN ngày      tháng 5 năm 2024  của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)



2

TT Số đăng ký Tên chủ tàu
Số Giấy phép 

khai thác

Chiều dài

Lmax (m)
Lý do đề nghị đưa ra

13 NA-92917-TS Trương Quang Hòa 0946/2024/NA-GPKTTS 22,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

14 NA-92986-TS Nguyễn Ninh 0930/2024/NA-GPKTTS 17,25 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

15 NA-94562-TS Nguyễn Văn Lệnh 0929/2024/NA-GPKTTS 15,00 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

16 NA-94616-TS Lê Văn Mạnh 0944/2024/NA-GPKTTS 15,80 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

17 NA-95979-TS Nguyễn Văn Biên 0928/2024/NA-GPKTTS 23,24 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

18 NA-95999-TS Vũ Văn Hồng 0934/2024/NA-GPKTTS 15,60 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

19 NA-96786-TS Hoàng Văn Tuấn 0932/2024/NA-GPKTTS 17,66 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

20 NA-98159-TS Lê Hội Hưng 0941/2024/NA/GPKTTS 23,50 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

21 NA-99189-TS Lê Hội Hưng 0942/2024/NA-GPKTTS 21,00 Đã cấp Giấy phép khai thác thủy sản

22 NA-90344-TS Nguyễn Hải Long 1574/2019/NA-GPKTTS 16,50 Tàu cá hư hỏng, giải bản

23 NA-90474-TS Nguyễn Tiến Dũng 0211/2022/NA-GPKTTS 16,80 Tàu cá hư hỏng, giải bản

24 NA-90902-TS Trần Văn Minh 0222/2022/NA-GPKTTS 15,80 Tàu cá hư hỏng, giải bản

25 NA-91328-TS Trần Văn Lưu 1547/2020/NA-GPKTTS 15,20 Tàu cá hư hỏng, giải bản
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